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Phần I

CƠ SỞ XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN
          1. Căn cứ pháp lý.

Luật Lâm nghiệp 16/2017/QH14 ngày 15 tháng 11 năm 2017;
 
Luật phòng cháy, chữa cháy rừng ngày 29/6/2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy rừng ngày 22/11/2013;

Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chị thị 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng;


Nghị định số 156/2018 ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lâm nghiệp;

 Quyết định số 07/2012/NĐ-CP ngày 08/02/2012 của thủ tướng chính phủ về ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng;

Quyết định 1440/QĐ-UBND ngày 15/5/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt kết quẩ rà soát, chuyển loại rừng tỉnh Khánh Hòa;


Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;


 Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Thông tư số 25/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quy định phòng cháy và chữa cháy rừng;


 Quyết định số 197/2005/QĐ-BNN-KL ngày 27/01/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành hướng dẫn xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy rừng cấp tỉnh;

 Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng;

 Quyết định số 2614/QĐ-UBND ngày 03/10/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa về ban hành quy chế phân định trách nhiệm; quan hệ phối hợp giữa lực lượng kiểm lâm, chủ rừng và UBND xã trong công tác bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh khánh Hòa.;

Chỉ thị số 1685/CT-TTg ngày 27/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng và cống người thi hành công vụ;


 Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 30/3/2016 của thủ thướng chính phủ “Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng;

Chỉ thị 557/CT-BNN-TCLN ngày 25/01/2019 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc tăng cường ngăn chặn các điểm nóng về phá rừng, cháy rừng;


Căn cứ Chỉ thị 1299/CT-BNN-TCLN ngày 21/02/2020 của Bộ Nông và phát triển nông thôn về việc tăng cường các biện pháp cấp bách về phòng cháy, chữa cháy rừng;

 Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 22/01/2021 của UBND huyện Vạn Ninh về việc tăng cường thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR trên địa bàn huyện Vạn Ninh;

Căn cứ Quyết định số 78/QĐ-UBND ngày 22/01/2021cuả UBND huyện Vạn Ninh về việc công bố kết quả diễn biến rừng huyện Vạn Ninh năm 2020.

Công văn số 98/KL-QLBVR ngày 15/3/2021 của Hạt Kiểm lâm Vạn Ninh về việc tăng cường thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2021.

2. Đặc điểm rừng trên địa bàn.

 - Tổng diện tích có rừng, diện tích chưa thành rừng của toàn xã theo kết quả theo dõi diễn biến rừng năm 2020 là: 1.947,10 ha trong đó: 


+ Diện tích đất có rừng: 956,38 ha. (Rừng tự nhiên: 624,77 ha, rừng trồng: 331,61 ha). 


+ Diện tích đất chưa thành rừng: 783,95 ha.

- Giao thông: Do đặc điểm rừng tại địa phương là đồi núi dốc, nhiều gộp đá nên giao thông đi lại trên rừng chủ yếu là theo các lối mòn nhỏ nên khi có cháy rừng xảy ra các phương tiện chữa cháy khó tiếp cận đám cháy.


- Nguồn nước phục vụ cho công tác chữa cháy: Nguồn nước chính để chữa cháy là nguồn nước từ suối Ba Ra, suối Ông Được thuộc Tiểu Khu 1 và nguồn nước từ suối Đá Thược Tiểu Khu 2.
         3. Những nguy cơ gây cháy rừng.
           - Hiện nay đời sống bà con vẫn còn khó khăn nên việc phát, đốt rừng để làm nương rẫy, chặt củi, đốt than, khai thác gỗ vẫn còn diễn ra nên dễ gây ra cháy rừng.


- Khi sinh hoạt tại rừng nhiều người dân thiếu ý thức trong việc hạn chế nguồn lửa như nấu ăn, hút thuốc vứt tàn cũng là một trong những nguyên nhân gây ra cháy rừng nhất là trong những mùa khô hanh.


- Việc phát dọn thực bì tại các khu vực nương rẫy, việc người dân không đảm bảo làm ranh cản lửa nên khi đốt thực bì dễ bị cháy lan vào rừng tự nhiên.


- Do thời tiết thay đổi khô hanh nắng nóng ,nguồn nhiệt lớn nên rất dễ gây cháy rừng.


- Việc phát dọn thực bì tại các khu vực nương rẫy của người dân không đảm bảo đúng kỹ thuật và thời gian đốt cũng là nguyên nhân chính dẫn đến cháy rừng. Công tác phát dọn làm ranh cản lửa cảu người dân còn lơ là làm ảnh hưởng rất lớn đến việc phòng cháy và chũa cháy rừng. 


4. Thực trạng công tác phòng cháy và chữa cháy rừng.  


- Thể chế, chính sách đối với công tác bảo vệ rừng:


+ Kinh phí thực hiện theo quyết định số: 07/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của thủ tướng chính phủ, nhà nước hổ trợ kinh phí cho công tác quản lý bảo vệ rừng tại địa phương chưa triển khai.


- Năm 2020 xã Đại Lãnh không xảy ra vụ cháy nào.

- Các giải pháp, biện pháp PCCCR: 


+ Giải pháp phòng cháy rừng:


Việc thông tin về cấp dự báo cháy rừng để thực hiện nhiệm vụ phòng cháy rừng ở địa phương chưa có, do Hạt kiểm lâm huyện cung cấp, việc tiếp cận công nghệ thông tin áp dụng vào công tác Phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) còn hạn chế.


+ Giải pháp phòng cháy rừng: Tuyên truyền, vận động người dân “Phòng cháy chữa cháy rừng là trách nhiệm của toàn dân”; hướng dẫn chủ rừng và các hộ gia đình sống ven rừng và có đất rừng làm đường bẳng cản lửa, phát dọn thực bì, đốt thực bì trước mùa cháy; phát tờ rơi, và phát trên loa phát thanh xã tình hình phòng cháy, chữa cháy rừng tại địa bàn.  


+ Cán bộ lâm nghiệp xã chưa đào tạo để sử dụng thành thạo thiết bị, phần mềm cảnh báo cháy rừng, các phần mềm về bản đồ. Vì vậy trong thời gian đến kính đề nghị các cấp quan tâm đến tạo điều kiện tập huấn thường xuyên cho cán bộ lâm nghiệp xã và các chế độ đãi ngộ chưa xứng đáng so với mặt bằng hiện nay.


+ Biện pháp chữa cháy rừng:


Công cụ, thiết bị cho chữa cháy rừng còn thiếu, chủ yếu các công cụ thủ công, thô sơ như cuốc, cào, rựa, can nhựa vì vậy khi xãy ra cháy rừng công tác chữa cháy còn gặp nhiều khó khăn.

Phần II

PHÒNG CHÁY RỪNG

1. Tổ chức lực lượng phòng cháy và chữa cháy rừng


          1.1. Lực lượng thường trực xã: (số điện thoại, phân công nhiệm vụ)
	1. Ông Nguyễn Minh Tuấn
	 Chủ tịch UBND xã
	Trưởng ban 
	0978747613

	2. Ông Lê Hồng Thái
	Phó Chủ tịch UBND xã
	Phó ban trực
	0978117576

	3. Ông Chung Gia Hưng
	Công chức ĐC-XD-NN và MT
	Thành viên
	0914513369

	4. Ông Trần Xuân Tây
	Trưởng Công an xã
	Thành viên
	0919384379

	5. Ông Nguyễn Hồng Lâm
	Chỉ huy trưởng BCHQS
	Thành viên.
	0357279066

	6. Ông Hà Thái Nguyên
	Kiểm lâm địa bàn
	Thành viên.
	0905444992

	7. Ông  Nguyễn Văn Bắc Nam
	Công chức tư pháp HT
	Thành viên.
	 0988618143

	9. Bà Nguyễn Thị Kim Lệ
	Cán bộ VHXH
	Thành viên.
	0386907180

	10. Bà Bùi Thị Tuyết Dung
	CC Kế toán ngân sách
	Thành viên.
	0977516821

	11. Ông Trần Quốc Mỹ
	Trưởng Thôn Đông Bắc
	Thành viên.
	0335629401

	12. Ông Nguyễn Đức Hùng
	Trưởng Thôn Tây Bắc 1
	Thành viên.
	0919370858

	13. Ông Nguyễn Xuân Hoàng
	Trưởng Thôn Tây Bắc 2
	Thành viên.
	0974518134

	14. Ông Trần Thanh Tuấn
	Trưởng thôn Tây Nam 1
	Thành viên.
	0348312104

	15. Ông Nguyễn Ngọc Minh
	Trưởng thôn Tây Nam 2
	Thành viên.
	0394193603

	16. Mời Ông Nguyễn Văn Tàu
	CT UBMTTQVN xã
	Thành viên.
	0396263702

	17. Mời Ông: Lê Văn Nho
	CT Hội ND
	Thành viên.
	0983113791

	18. Mời Ông Nguyễn Minh Tâm
	CT Hội CCB
	Thành viên.
	0911917699

	19. Mời Bà Đoàn Thị Kim Săn
	CT Hội LHPN
	Thành viên.
	0983879072

	20. Mời Ông Nguyễn Ngọc Thuận
	Bí Thư ĐTN
	Thành viên.
	0358484078


Nhiệm vụ của các thành viên như sau: 

Ông: Nguyễn Minh Tuấn, Chủ tịch UBND xã – Tổ trưởng
* Nhiệm vụ: Phụ trách chung, chỉ đạo việc thực hiện các quyết định của lực lượng PCCCR của xã; kiểm tra, chỉ đạo các thôn, ban, ngành, đoàn thể liên quan về công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. Điều động các tổ đội PCCCR tham gia chữa cháy khi có cháy rừng xảy ra trên đại bàn. Chỉ đạo lực lượng và phân công trực cháy 24/24 trong mùa khô (từ tháng 3 đến tháng 8) Tham mưu cho UBND xã mua sắm vật dụng phù hợp để tham gia chữa cháy.

Ông: Chung Gia Hưng, Cán bộ phụ trách Lâm nghiệp xã - Thành viên
* Nhiệm vụ:
+ Xây dựng, củng cố phương án PCCCR trên toàn xã

+ Thông báo cấp dự báo cháy rừng vào thời điểm nắng nóng, khô hạn.

+ Xây dựng lực lượng Tổ đội PCCCR.

+ Tham mưu cho UBND xã tuyên truyền công tác PCCCR trên hệ thống loa đài của xã.

+ Chỉ huy lực lượng chữa cháy rừng khi có cháy rừng xảy ra. Xác minh nguyên nhân xảy ra cháy rừng, phối hợp với Công an truy tìm thủ phạm.

+ Chủ trì việc kiểm tra công tác PCCCR của chủ rừng và cơ sở hàng tháng.

+ Báo cáo cho lãnh đạo và cơ quan có liên quan khi có cháy rừng xảy ra.
Ông: Nguyễn Văn Tàu, Chỉ huy trưởng BCHQS xã
 - Thành viên

* Nhiệm vụ: Huy động lực lượng dân quân của địa phương phối hợp cùng các lực lượng khác trên địa bàn tham gia ngăn chặn tình trạng phá hoại rừng và chữa cháy rừng của địa phương. Sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có sự điều động.

Ông: Hà Thái Nguyên, Kiểm lâm địa bàn - Thành viên

* Nhiệm vụ:

+ Phối hợp cùng UBND xã xây dựng phương án PCCCR năm 2019.

+ Thông báo cấp dự báo cháy rừng vào thời điểm nắng nóng, khô hạn

+ Chỉ huy lực lượng bảo vệ rừng, chữa cháy rừng khi có cháy rừng xảy ra. Xác minh nguyên nhân xảy ra cháy rừng, phối hợp với Công an truy tìm thủ phạm.

+ Chủ trì việc kiểm tra công tác PCCCR của chủ rừng và cơ sở hàng tháng.

Ông: Trần Xuân Tây, Trưởng Công an xã
- Thành viên
* Nhiệm vụ: Huy động lực lượng, phương tiện chữa cháy khi có cháy rừng xảy ra. Chỉ đạo lực lượng Công an phối hợp với Kiểm lâm đấu tranh ngăn chặn tình hình phá hoại rừng, điều tra, truy bắt thủ phạm và xử lý đúng pháp luật.

Ông: Trần Duy Khoang, Công chức Địa chính, xây dựng
- Thành viên
* Nhiệm vụ: Xác định khu vực cháy và chủ rừng. Thông báo kịp thời đến các chủ rừng khi có cháy xảy ra, tham gia PCCCR.

Ông: Nguyễn Văn Bắc Nam -  Công chức Tư pháp, Hộ tịch - Thành viên

* Nhiệm vụ: Tham mưu cho UBND các biện pháp xử lý đối với các đối tượng gây ra cháy rừng, các đối tượng mua bán và vận chuyển lâm sản trái phép trên địa bàn.

Bà: Nguyễn Thanh Quốc, Cán bộ Đài truyền thanh xã - Thành viên

* Nhiệm vụ: Tuyên truyền về các chính sách của Nhà nước, trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của cá nhân và cộng đồng dân cư trong công tác PCCCR .

Các thành viên trong lực lượng PCCCR và các tổ đội PCCCR, công chức phụ trách các địa bàn, ban, ngành, đoàn thể, trưởng thôn có nhiệm vụ thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân, hội viên của mình tích cực tham gia bảo vệ rừng, PCCCR. Phối hợp với Kiểm lâm địa bàn và các ban ngành đoàn thể họp dân tuyên truyền Pháp luật về bảo vệ rừng. Sẵn sàng và huy động nhân dân và hội viên tham gia chữa cháy rừng, bảo vệ rừng trên địa bàn khi có cháy rừng xảy ra.

Các thành viên trong lực lượng PCCCR và các tổ đội PCCCR, công chức phụ trách các địa bàn phải phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ PCCCR, đồng thời nắm bắt tình hình, phản ánh kịp thời cho lãnh đạo UBND xã và các cơ quan ban, ngành có liên quan để kịp thời xử lý. 
            1.2. Tổ, đội PCCCR thôn, bản:
            - Đội PCCCR của xã gồm 20 thành viên do đồng chí Nguyễn Văn Tàu – Chỉ huy trưởng quân sự xã - làm đội trưởng, đồng chí Nguyễn Ngọc Thuận – Bí thư đoàn thanh niên- làm Đội phó.( Có Quyết Định theo).

           - Tổ PCCCR thôn Đông Bắc gồm 10 thành viên do đồng chí Đoàn Kim Đức – Trưởng thôn làm đội trưởng.( có QĐ kèm theo).

           -  Tổ PCCCR rừng thôn Tây Bắc 1 gồm 10 thành viên do đồng chí Nguyễn Đức Hùng – trưởng thôn làm Tổ trưởng.( có QĐ kèm theo).

            - Tổ PCCCR rừng thôn Tây Bắc 2 gồm 10 thành viên do đồng chí Nguyễn Xuân Hoàng – trưởng thôn làm Tổ trưởng.( có QĐ kèm theo).

             - Tổ PCCCR thôn Tây Nam 1 gồm 10 thành viên do đồng chí Trần Thanh Tuấn – trưởng thôn làm Tổ trưởng.(có QĐ kèm theo).


             - Tổ PCCCR thôn Tây Nam 2 gồm 10 thành viên do đồng chí Nguyễn Ngọc Minh – trưởng thôn làm Tổ trưởng.( có QĐ kèm theo).
          2. Các biện pháp phòng cháy rừng
          2.1 Xác định thời gian dễ xảy ra cháy rừng:

Có mùa khô kéo dài từ tháng 3 đến tháng 8 hàng năm, thời tiết rất hanh khô, lượng mưa thấp làm cho lớp vật liệu cháy dưới tán rừng (thảm thực vật, cành khô, lá rụng) rất dễ cháy khi có nguồn lửa và tạo ra cháy rừng.


2.2. Phân vùng khu vực trọng điểm cháy rừng:


- Các khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng trên địa bàn xã Đại Lãnh chủ yếu là rừng trồng, cụ thể như sau:


+ Các khu vực do UBND xã, hộ gia đình, cá nhân quản lý. 


Tổng diện tích 250 ha, chủ yếu là rừng trồng của các hộ gia đình, đa số diện tích rừng trồng nằm trên đất được quy hoạch ngoài lâm nghiệp chủ yếu nằm trên địa bàn thôn Đông Bắc, Tây Bắc 1, Tây Bắc 2, Tây Nam 1 và Tây Nam 2.


+ Khu vực do BQL rừng trồng Vạn Ninh quản lý.


Tổng diện tích 110 ha chủ yếu là rừng trồng cây Quế nằm trên địa bàn thôn Tây Nan 2 giáp ranh với rừng Vạn Thọ.
          3. Các biện pháp chữa cháy rừng

3.1. Giới hạn đám cháy bằng băng cản lửa:


Khi đám cháy xuất hiện, cách đám cháy không xa chọn 02 băng song song bao quanh trước đám cháy, trên băng đó dọn sạch tất cả các vật liệu cháy ra ngoài sau đó dùng các bó đuốc châm lữa đốt cháy theo từng đoạn một, khi đốt không để lửa bốc cao và lan tràn ra ngoài và khoảng cách của 2 băng dọn sạch ban đầu, khoảng 20-30m, khoảng cách của 2 băng so với đám cháy phụ thuộc vào tốc độ thi công và tốc độ lan tràn của đám cháy.


3.2. Giới hạn đám cháy bằng đốt trước một tuyến:


Trong trường hợp đám cháy phát triển nhanh, nằm ngoài khả năng chữa cháy của lực lượng chữa cháy rừng tại chỗ ở địa phương thì lãnh đạo UBND xã báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên huy động lực lượng cùng phối hợp tham gia chữa cháy.


- Chỉ huy chữa cháy:


+ Đối với những vụ cháy rừng trong phạm vi kiểm soát của địa phương: 
Khi xảy ra cháy rừng, Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch UBND, trường hợp lãnh đạo xã không có mặt thì trưởng công an hoặc chỉ huy trưởng quân sự thay mặt tại hiện trường để chỉ huy lực lượng chữa cháy rừng ở địa phương, đồng thời thông báo cho chủ rừng, lực lượng kiểm lâm tham gia phối hợp.


+ Trường hợp đám cháy lớn, nằm ngoài khả năng cứu chữa của địa phương và cần huy động lực lượng tổng hợp để dập tắt đán cháy thì UBND xã báo cáo ý kiến chỉ đạo cấp trên huy động các cơ quan, đơn vị có liên quan cùng tham gia chữa cháy, người chỉ huy lực lượng chữa cháy là người có thẩm quyền cao nhất.


- Đảm bảo an toàn khi tham gia chữa cháy, thực hiện các biện pháp an toàn khi chữa cháy rừng, không để xảy ra hoặc hạn chế đến mức thấp nhất tổn thất, thiệt hại về lực lượng, phương tiện thiết bị chữa cháy và tài nguyên rừng.


3.3. Tổ chức lực lượng thực hiện các biện pháp chữa cháy rừng:


UBND xã tổ chức các lực lượng, tổ đội bảo vệ rừng và PCCCR ở thôn và kết hợp với lực lượng quản lý bảo vệ rừng của các đơn vị chủ rừng trên địa bàn, có kế hoạch cụ thể trong việc phối hợp với yêu cầu, điều kiện thực tế tại địa phương, đơn vị, xây dựng phương án PCCCR phù hợp với yêu cầu, điều kiện thực tế tại địa phương và tổ chức lực lượng tham gia chữa cháy khi xãy ra cháy rừng trên địa bàn thuộc phạm vi mình quản lý, hổ trợ các chủ rừng trong việc chữa cháy khi có yêu cầu.
Lãnh đạo UBND xã, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự phân công lực lượng Dân quân Tự vệ trực PCCCR 24/24 giờ kể cả ngày lễ, ngày nghỉ trong các tháng cao điểm mùa khô, thời điểm có nguy cơ cháy rừng cao; chủ động trong công tác phòng cháy 
Vận động người dân ký cam kết Phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2021

           
4. Trang bị phương tiện và thiết bị phục vụ phòng cháy, chữa cháy rừng
          -  Trang thiết bị PCCCR của xã gồm:
           + Rựa dài: 05 cây.

 + Cuốc: 05 cây.

+ Xẻng: 02 cây. 
+ Cào cỏ: 03 cây. 
+ Can nhựa: 10 cái..

+ Bình chữa cháy Co2: 03 bình.
- Phương tiện chữa cháy: Không. 
         
 5. Tổ chức theo dõi, cập nhật thông tin diễn biến tình hình cháy rừng 
                 Thường xuyên theo dõi cập nhật tình hình cháy rừng trên các phương tiện thông tin đại chúng. Trong thời kỳ cấp cảnh báo cháy rừng ở cấp IV, V thường xuyên nhận thông tin báo cáo tình hình cháy rừng từ cơ quan Kiểm lâm, và thường xuyên báo cáo hằng ngày về cơ quan Kiểm lâm địa phương (Cơ quan thường trực PCCCR) khi có cháy rừng xảy ra trên địa bàn xã.
6. Đào tạo, huấn luyện và diễn tập chữa cháy rừng

UBND xã tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ kinh phí và cử lực lượng bảo vệ rừng và PCCCR và tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật nghiệp vụ về PCCCR do cấp trên tổ chức. 
           7. Kinh phí :
Hàng năm, UBND xã xây dựng kế hoạch kinh phí trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để chi trả cho những người tham gia công tác PCCCR; đề xuất khen thưởng kịp thời, động viên những cá nhân, tập thể có thành tích trong công tác bảo vệ rừng, PCCCR; đồng thời điều tra các trường hợp để xảy ra cháy rừng, xử lý nghiêm minh những người có hành vi vi phạm không thực hiện các quy định về  PCCCR theo quy định của pháp luật.
- Kinh phí thực hiện theo quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của thủ tướng chính phủ, nhà nước hỗ trợ kinh phí cho công tác quản lý bảo vệ rừng tại địa phương chưa triển khai.

- Công chức Tài chính - Kế toán xã căn cứ các quy định hiện hành, tham mưu việc lập kế hoạch vốn trình cấp thẩm quyền phê duyệt cấp kinh phí thực hiện phương án.

- Cán bộ phụ trách Lâm nghiệp xã tham mưu UBND xã mua sắm một trang thiết bị dụng cụ, phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.
- Thực hiện theo quy định, do UBND xã đảm bảo nguồn kinh phí.

8. Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và kiến thức của cộng đồng về PCCCR

 - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, quần chúng nhân dân trên địa bàn xã về công tác PCCCR bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú như: Họp dân tuyên truyền trực tiếp đến từng thôn; cổ động bằng loa phóng thanh, khẩu hiệu trên xe lưu động dọc theo tuyến đường chính của thôn, các khu vực dân cư trong toàn xã. Lồng ghép trong các buổi họp dân để phổ biến các quy định, quy ước PCCCR. 

- Sửa chữa, nâng cấp và làm mới các bảng tường, Pa nô tuyên truyền, biển báo, biển cấm lửa. In ấn Quy ước PCCCR phát dán tại nhà hộ dân sinh sống gần rừng, trường học, nơi công cộng, nơi tụ tập đông người…

- Đài truyền thanh của xã phát thanh nội dung Quy ước và các văn bản, tin về công tác PCCCR trên hệ thống loa truyền thanh của xã nhất là trong những tháng có thời tiết nắng nóng, khô hanh kéo dài. Bố trí biển báo cấm lửa ở những khu vực dễ xảy ra cháy rừng.

         - Chỉ đạo công chức Kiểm lâm phụ trách địa bàn tổ chức, hướng dẫn cho nhân dân ký cam kết làm ranh cản lửa khi đốt dọn nương rẫy để sản xuất nông nghiệp tại các khu vực gần rừng, trong rừng, không để lửa cháy lan vào rừng, tài sản, hoa màu của nhân dân. Trước khi đốt rẫy, chủ rẫy phải báo cho tổ trưởng phòng cháy chữa cháy rừng thôn biết; nếu canh tác trong khu vực đơn vị chủ rừng nhà nước quản lý thì thực hiện cam kết và báo thời gian đốt rẫy cho chủ rừng biết để có kế hoạch hỗ trợ phòng cháy, chữa cháy nếu có cháy rừng xảy ra.

Phần III

PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ MỘT SỐ TÌNH HUỐNG CHÁY RỪNG

1. Tình huống xảy ra cháy rừng (Thôn, bản tự tổ chức chữa cháy)
    *  Giả định tình huống cháy rừng xảy ra tại thôn Tây Bắc 2 đám cháy mới phát sinh:
 Khi phát hiện đám cháy (tự phát hiện hoặc nhận tin báo từ nhân dân) Trưởng thôn tổ chức huy động lực lượng PCCCR  của thôn đồng thời huy động thêm một số quần chúng nhân dân đặc biệt là những người thường xuyên làm nương rẫy nhanh chóng có mặt tại hiện trường của đám cháy. Vì địa hình chủ yếu là đồi núi dóc, nhiều gộp đá nên không huy động được phương tiện phòng cháy chữa chữa, mà nhiệm vụ chữa cháy chủ yếu lúc này là dùng biện pháp thủ công. Trưởng thôn - Tổ trưởng tổ PCCC R phân công nhiện vụ cho các thành viên trong tổ chữa cháy về nhiệm vụ của từng cá nhân. Xác định nhiệm vụ chữa cháy là thủ công nên huy động ba thành viên dùng rựa chặt cây tươi để làm bàn là đập lửa, 05 thành viên dùng can nhựa lấy nước từ ngồn nước suối Ba Ra để tạt trực tiếp vào đám cháy, các thành viên còn lại dùng cuốc, cào cỏ cùng tham gia chữa cháy với lực lượng dùng bàn là đập lửa ngăn chặn không cho đám cháy cháy lan. Sau khi đã khống chế được đám cháy Phó tổ trưởng báo cáo tình hình về lãnh đạo cấp xã để tổng hợp báo cáo lên cơ quan Kiểm lâm.
Khắc phục hậu quả của đám cháy: Nếu đám cháy là rừng dây leo bụi rậm thì xuyên xuyên theo dõi và kịp thời ngan chặn các trường hợp lấn chiếm để làm nương rẫy, để đám cháy phát triển tự nhiên. Nếu đám cháy là rừng trồng của hộ gia đình cá nhân thì thực hiện biện pháp trồng lại rừng nhằm phục hồi lại hiện trạng.

           2. Phương án xử lý tình huống cháy phức tạp nhất

           2.1. Giả định tình huống cháy phức tạp nhất.

 Tình huống giả định là xử lý đám cháy do một số người dân từ địa  phương khác đến đốt lửa để lấy mật ông đã sơ ý gây ra vụ cháy. Đám cháy xảy vào lúc 08 giờ 30 phút ngày…. tháng …. năm 2021 tại Tiểu khu 1 thuộc thôn Đông Bắc xã Đại Lãnh. Vị trí đám cháy phía trên diện tích rừng trồng Bạch Đàn của hộ gia đình dễ gây cháy lan vào diện tích rừng trồng và có thể lan nhanh xuống đường quốc lộ 1A gây ách tắc giao thông. Khu vực hai đám cháy có nhiều gộp đá, nguồn nước chữa cháy xa vị trí đám cháy nên gây khó khăn cho công tác chữa cháy.
         2.2. Tổ chức triển khai chữa cháy rừng.

Khi nhận được tin báo có cháy rừng tại vị trí đã nêu trên từ nguồn tin của nhân dân. Chủ tịch UBND xã – Tổ trưởng trực tiếp lệnh cho lực lượng dân quân thường trực xã và Đội phòng cháy chữa cháy rừng của xã, Tổ phòng cháy chữa cháy rừng của thôn Đông Bắc huy động ngay lực lượng nhanh chóng tiếp cận đám cháy để dập tắt đám cháy, đồng thời thông báo cho chủ rừng được biết. Tại hiện trường đám cháy nhận thấy đám cháy có nguy cơ cháy lan vào rừng lau sậy và có khả năng cháy lan vào diện tích rừng trồng của người dân, lãnh đạo UBND xã chỉ đạo lệnh cho một số lực lượng cơ động nhanh theo lối mòn nhanh chống tiếp cận phía trên đám cháy dùng vòi nước của người dân bắt từ đầu nguồn về để xịt thẳng vào đám cháy và phía trên đám cháy nhằm ngăn chặn không cho đám cháy cháy lan vào rừng tự nhiên. Lệnh cho một số lực lượng chữa cháy (chủ yếu là một số người dân chuyên làm nương rẫy) của thôn dùng máy cưa xăng cắt bỏ một số cây làm đường băng cản lửa nhằm ngăn không cho cháy lan vào diện tích rừng trồng của người dân. Lệnh cho lực lượng còn lại dùng rựa dài chặt cây rừng làm bàn là để đập lửa, một số lực lượng dùng cào cỏ, cuốc, xẻng quét dọn lớp thực bì khô nhằm ngăn chặn hiện tượng bén lửa gây cháy trở lại.
Trường hợp đám cháy có nguy cơ cháy lớn, đã lan nhanh vào diện tích rừng trồng của người dân và có nguy cơ lan nhanh xuống đường quốc lộ 1A gây ra ách tắc giao thông thì báo ngay cho lực lượng chữa cháy chuyện nghiệp thuộc Đội cảnh sát chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 3. Đồng thời lệnh cho một số lực lượng cơ động nhanh theo lối mòn nhanh chống tiếp cận phía trên đám cháy dùng vòi nước của người dân bắt từ đầu nguồn về để xịt thẳng vào đám cháy và phía trên đám cháy nhằm ngăn chặn không cho đám cháy cháy lan vào rừng tự nhiên. Lệnh cho một số lực lượng chữa cháy (chủ yếu là một số người dân chuyên làm nương rẫy) của thôn dùng máy cưa xăng cắt bỏ một số cây trồng của người dân làm 02 ranh song song với nhau rộng từ 20m đến 30m làm đường băng cản lửa, tất cả các vật liệu khô trong khu vực ranh phải được dọn sạch. Lệnh cho lực lượng còn lại dùng rựa dài chặt cây rừng làm bàn là để đập lửa, một số lực lượng dùng cào cỏ, cuốc, xẻng quét dọn lớp thực bì khô nhằm ngăn chặn hiện tượng bén lửa gây cháy trở lại. Nhận được tin báo có cháy rừng lớn từ địa phương thì sau 15 phút lực Đội cảnh sát chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 3 có mặt tại hiện trường đám cháy phối hợp với lực lượng chữa cháy của địa phương tham gia chữa cháy. Do địa hình gần vị trí đường quốc lộ nên phương tiện chữa cháy dễ tiếp cận đám cháy từ bên dưới. Khi tiếp cận được đám cháy triển khai lực lượng trang thiết bị chữa cháy trực tiếp phun nước vào đám cháy và khu vực xung quanh nhằm khống chế đám cháy và ngăn chặn không cho đám cháy cháy lan xuống đường quốc lộ.
* Chú ý: Khi tham gia chữa cháy mà có sự hổ trợ của lực lượng và phương tiện chữa cháy của cấp trên, ngoài việc phân công nhiệm vụ trực tiếp tham gia chữa cháy cần phân công lực lượng tham gia điều tiết giao thông và phân luồng giao thông. Khi tham gia chữa cháy phải đảm bảo an toàn truyệt đối về người và đảm bảo không còn nguồn lửa mới ra lệnh rút quân.   

          2.3. Báo cáo tình hình cháy rừng.
Sau dập tắt được đám cháy, lãnh đạo UBND xã hoặc cán bộ phụ trách lâm nghiệp tổng hợp báo cáo tình hình về Hạt Kiểm lâm Vạn Ninh, Đội cảnh sát chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 3. Nội dung báo cáo về thiệt hại về người (nếu có), tài sản, diện tích thiệt hại, nguyên nhân ban đầu gây ra cháy, lực lượng tham gia chữa cháy.
          2.4. Khắc phục hậu quả do cháy rừng gây ra.
- Khoanh nuôi tái sinh tự nhiên.
Khoanh nuôi phục hồi rừng là hệ thống các biện pháp nhằm lợi dụng tối đa các quy luật tái sinh và diễn thế tự nhiên với sự can thiệp hợp lý của con người để trong khoảng thời gian nhất định phục hồi được những thảm rừng có giá trị kinh tế và sinh thái cao.

Khoanh nuôi tái sinh tự nhiên kết hợp với trồng bổ sung là giải pháp khoanh nuôi vừa dựa vào năng lực tái sinh tự nhiên, vừa trồng thêm những cây có giá trị kinh tế vào nơi mật độ cây có giá trị kinh tế thấp. Biện pháp kỹ thuật được áp dụng vừa bảo vệ đối tượng khoanh nuôi, giải phóng và tạo điều kiện thuận lợi cho tái sinh tự nhiên vừa trồng thêm những loài cây có giá trị kinh tế cao. Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh kết hợp với trồng bổ sung thường được áp dụng ở những nơi điều kiện lập địa còn tốt, đối tượng khoanh nuôi đang ở giai đoạn tương đối phát triển nhưng mật độ cây tái sinh thấp và thiếu những loài cây giá trị kinh tế cao. Đất thích hợp để áp dụng giải pháp khoanh nuôi tái sinh tự nhiên kết hợp với trồng bổ sung là đất sau cháy rừng tự nhiên, đất sau cháy rừng trồng ở các vùng mà mật độ cây trồng không dưới 200cây/ha.       
  Phục hồi rừng sau cháy bằng trồng rừng mới tái sinh nhân tạo phục hồi rừng sau cháy là giải pháp trồng mới trên đất rừng đã bị cháy những loài cây đáp ứng yêu cầu kinh tế và sinh thái của địa phương. Nội dung của tái sinh nhân tạo sau cháy rừng là thực hiện hệ thống các biện pháp kỹ thuật trồng rừng để phục hồi lại hệ sinh thái rừng ở nơi đã bị cháy. Trồng rừng mới sau cháy được áp dụng thích hợp đối với những diện tích rừng đất sau cháy rừng tự nhiên hoặc rừng trồng mà mật độ cây sống còn lại quá thấp dưới 250 cây triển vọng trên ha.
- Phục hồi rừng sau cháy bằng trồng rừng mới tái sinh nhân tạo phục hồi rừng sau cháy là giải pháp trồng mới trên đất rừng đã bị cháy những loài cây đáp ứng yêu cầu kinh tế và sinh thái của địa phương. Nội dung của tái sinh nhân tạo sau cháy rừng là thực hiện hệ thống các biện pháp kỹ thuật trồng rừng để phục hồi lại hệ sinh thái rừng ở nơi đã bị cháy.
Trồng rừng mới sau cháy được áp dụng thích hợp đối với những diện tích rừng đất sau cháy rừng tự nhiên hoặc rừng trồng mà mật độ cây sống còn lại quá thấp dưới 200 cây triển vọng trên ha.
Phần IV

BỔ SUNG, CHỈNH LÝ PHƯƠNG ÁN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY HẰNG NĂM

(nếu có thay đổi)
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	Ngày, tháng, năm
	Nội dung bổ sung, chỉnh lý
	Chủ tịch UBND xã

	
	
	
	


    Trên đây là phương án phòng cháy và chữa cháy rừng năm 2021 kính mong các bộ phận, cơ quan liên ngành có liên quan phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ./. 
	Nơi nhận:  

- Đảng ủy xã;                                                              
- Hạt Kiểm lâm Vạn Ninh;                                                             
- Công an huyện Vạn Ninh; 
- Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 3;                                                                   
- Lưu VT.

	Đại Lãnh, ngày.... tháng 3  năm 2021
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN




	HƯỚNG DẪN GHI PHƯƠNG ÁN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY RỪNG

Ghi chú: Phương án phòng cháy và chữa cháy rừng có thể co giãn số trang tùy theo yêu cầu thực tế.

(1) Căn cứ pháp lý: Nêu rõ các văn bản quy định của pháp luật liên quan đến phòng cháy và chữa cháy rừng.

(2) Đặc điểm rừng trên địa bàn: Ghi rõ diện tích rừng trên địa bàn, trạng thái rừng (rừng tự nhiên); rừng trồng (loài cây, cấp tuổi); thảm thực bì (cỏ ranh, lau lách ...); tiếp giáp với các chủ rừng khác; về giao thông bên trong và bên ngoài khu rừng; thống kê các nguồn nước chính gần nhất có thể phục vụ chữa cháy như: bể, hồ, ao, sông, ngòi, kênh, rạch, trụ, bến lấy nước, hố lấy nước.

(3) Những nguy cơ gây cháy rừng: Nêu các nguy cơ gây cháy rừng: Nêu các nguồn lửa có nguy cơ gây cháy rừng, đốt nương làm rẫy; xử lý đốt thực bị ...

(4) Thực trạng công tác phòng cháy và chữa cháy rừng: Nêu rõ tình hình cháy rừng (số vụ, diện tích; đặc điểm cháy, khu vực thường xảy ra cháy, thời điểm cháy thống kê ít nhất trong 5 năm); lực lượng PCCCR; phương tiện, thiết bị, công cụ PCCCR hiện có; các giải pháp PCCCR đang áp dụng; phân tích các yếu tố tự nhiên, kinh tế xã hội ảnh hưởng đến nguy cơ cháy rừng ở địa phương và khu vực.

(5) Ban chỉ đạo cấp xã: Ghi rõ Trưởng ban; thành viên; ban hành quy chế, nhiệm vụ của Ban, Trưởng ban và các thành viên, danh sách tên, số điện thoại liên hệ.

(6) Tổ, đội PCCCR thôn, bản: Ghi rõ tổ, đội PCCCR thôn, bản, số lượng thành viên phòng cháy chữa cháy rừng và số người đã qua huấn luyện về phòng cháy và chữa cháy rừng, số người thường trực trong phòng cháy và chữa cháy rừng, danh sách tên, số điện thoại liên hệ.

(7) Các biện pháp phòng cháy rừng: Xác định thời gian dễ xảy ra cháy rừng trên địa bàn; xác định vùng trọng điểm cháy rừng; tuyên truyền nâng cao nhận thức và kiến thức của cộng đồng về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; huấn luyện và diễn tập chữa cháy rừng; xây dựng và duy trì công trình phòng cháy rừng; thực hiện các giải pháp làm giảm nguồn vật liệu cháy phù hợp; thực hiện theo dõi phát hiện điểm cháy rừng, kiểm tra công tác PCCCR.

(8) Các biện pháp chữa cháy rừng: Ghi rõ các nội dung về quy trình chữa cháy rừng; biện pháp kỹ thuật chữa cháy rừng cho từng khu vực cụ thể; cách tổ chức, chỉ huy ứng cứu chữa cháy rừng, huy động lực lượng, phương tiện PCCCR... theo phương châm 4 tại chỗ.

(9) Trang bị phương tiện và thiết bị phục vụ phòng cháy, chữa cháy rừng: Ghi rõ chủng loại, số lượng, vị trí bố trí phương tiện chữa cháy rừng, công cụ phòng cháy, chữa cháy rừng... (chỉ thống kê phương tiện chữa cháy rừng đảm bảo chất lượng theo quy định).

(10) Tổ chức theo dõi, cập nhật thông tin diễn biến tình hình cháy rừng và báo cáo về Ban Ban chỉ đạo các cấp: Trong thời kỳ cấp cảnh báo cháy rừng ở cấp IV, V có thông tin báo cáo tình hình cháy rừng hằng ngày về cơ quan Kiểm lâm địa phương (Cơ quan thường trực PCCCR).

(11) Kinh phí: Ghi rõ nguồn kinh phí thực hiện phương án.

(12) Tình huống xảy ra cháy rừng (Thôn, bản tự tổ chức chữa cháy: Giả định tình huống cháy rừng xảy ra, đám cháy rừng mới phát sinh xảy ra, Trưởng thôn, bản tổ chức huy động lực lượng và công cụ dập tắt đám cháy. Nội dung nêu rõ từng tình huống được ghi tóm tắt theo thứ tự và số lượng lực lượng, phương tiện, công cụ chữa cháy rừng của thôn, bản cần huy động và bố trí triển khai chỉ huy chữa cháy, huy động phương tiện, công cụ chữa cháy, sơ đồ chữa cháy... Trưởng thôn, bản tổng hợp báo cáo về vụ cháy rừng về Ban chỉ đạo cấp xã và cơ quan Kiểm lâm địa phương (Cơ quan thường trực PCCCR); nêu biện pháp khắc phục hậu quả sau cháy rừng, trồng lại rừng; khoanh nuôi tái sinh tự nhiên phục hồi rừng ...

(13) Giả định tình huống cháy phức tạp nhất: Giả định tình huống cháy rừng dễ dẫn đến cháy lan diện rộng với quy mô lớn, đám cháy gây thiệt hại về rừng, gây khó khăn, phức tạp cho việc chữa cháy rừng, cần phải huy động nhiều lực lượng và phương tiện mới có thể xử lý được. Ghi rõ thời điểm xảy ra cháy, điểm xuất phát cháy, nguyên nhân xảy ra cháy, loại rừng, lớp thảm thực bì, thời gian cháy tự do, dự kiến khả năng lan truyền của đám cháy và những ảnh hưởng tác động tới việc chữa cháy rừng.

(14) Tổ chức triển khai chữa cháy rừng: Ghi rõ nhiệm vụ của người chỉ huy, của từng người, từng bộ phận trong việc báo cháy, triển khai các biện pháp dập tắt đám cháy rừng, chống cháy lan, hướng dẫn thoát nạn và tổ chức cứu người, cứu và di tản tài sản; đón tiếp các lực lượng được cấp có thẩm quyền huy động đến chữa cháy rừng; đảm bảo hậu cần và thực hiện các hoạt động phục vụ chữa cháy rừng: bảo vệ hiện trường và khắc phục hậu quả vụ cháy rừng.

(15) Sơ đồ triển khai lực lượng, phương tiện chữa cháy rừng: Vẽ sơ đồ thể hiện rõ vị trí và kích thước đám cháy rừng, xác định khoanh vùng khu rừng xung quanh có nguy cơ cháy lan; hướng gió chủ đạo; các vị trí bố trí triển khai lực lượng, phương tiện để dập cháy, chống cháy lan, hướng dẫn tự thoát nạn và tổ chức cứu người, di tản tài sản; hướng chữa cháy chính; áp dụng các biện pháp phát đường băng cản lửa...

(16) Báo cáo tình hình cháy rừng: Tổng hợp báo cáo tình hình về vụ cháy rừng Ban chỉ đạo các cấp và cơ quan Kiểm lâm địa phương (Cơ quan thường trực PCCCR).

(17) Khắc phục hậu quả do cháy rừng gây ra: Ghi rõ các biện pháp khắc phục hậu quả sau cháy rừng, trồng lại rừng; khoanh nuôi tái sinh tự nhiên phục hồi rừng ...

(18) BỔ SUNG, CHỈNH LÝ PHƯƠNG ÁN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY: Ghi rõ trường hợp thay đổi có liên quan đến việc tổ chức chữa cháy nhưng chưa đến mức làm thay đổi cơ bản nội dung phương án chữa cháy. Khi có thay đổi lớn cơ bản làm ảnh hưởng đến nội dung phương án thì phải tiến hành xây dựng và phê duyệt lại.


